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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ANOVA : Analysis Of Variance: Phân tích phƣơng sai 

BASO  : Bạch cầu đa nhân ái kiềm 

CPC  : Cetyl pyridium chlorid 

DF  : Degree of Freedom:Số bậc tự do 

F  : Giá trị F (kiểm định Fisher), có độ tin cậy 95% 

F- KLPTT   : Fucoidan khối lƣợng phân tử thấp 

GC         : Sắc ký khí (Gas Chromatography) 

KLPT : Khối lƣợng phân tử 

Hb  : Hemoglobin 

HDL : High density lipoprotein 

HDL-C : High density lipoprotein-cholesterol  

HL : Hepatic lipase (lipase gan)  

HPLC  : High-performance liquid chromatography (Sắc ký lỏng hiệu năng cao) 

IDL  : Intermediate-density lipoprotein 

KLPT  : Khối lƣợng phân tử 

LYM  : Bạch cầu Lymphô 

LDL  : Low density lipoprotein 

LDL-C  : Low density lipoprotein-cholesterol  

LDLr  : Receptor LDL  

LPL  : Enzyme lipoprotein lipase 

MCH   : Số lƣợng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu  

MONO  : Mono bào  

MCV   : Thể tích hồng cầu trung bình 

NEU   : Bạch cầu trung tính  

PL  : Phospholipid 

http://case.vn/vi-VN/87/88/131/details.case
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PLC  : Số lƣợng tiểu cầu  

Q
2
  : Hệ số đánh giá mức độ dự đoán trƣớc kết quả Y của mô hình hồi quy 

R
2
  : Hệ số xác định:trong 100% sự biến động của biến phụ thuộc Y thì 

có bao nhiêu % sự biến động là do biến độc lập X ảnh hƣởng, còn 

lại là do sai số ngẫu nhiên 

RBC  : Số lƣợng hồng cầu 

Regression : Sai số do hồi quy 

Residual : Sai số do ngẫu nhiên 

SS   : Sum of Square:Tổng bình phƣơng của mức động (sai lệch) giữa các 

giá trị quan sát của Y (ký hiệu là Yi) và giá trị bình quân của chúng 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TG : Triglyceride  

VKHK : Vi khuẩn hiếu khí 

VLDL  : Very low density lipoprotein 

VSV : Vi sinh vật 

WBC   : Số lƣợng bạch cầu 
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Cơ sở đào tạo: Trƣờng Đại học Nha Trang 

Luận án đã thu đƣợc một số kết quả mới bổ sung vào lĩnh vực nghiên cứu, 

sản xuất fucoidan và fucoidan khối lƣợng phân tử thấp từ rong mơ: 

1) Luận án đã đánh giá được hàm lượng fucoidan từ 5 loài rong mơ 

Sargassum thu mẫu ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa và nhận thấy rong mơ 

S. polycystum có hàm lượng fucoidan cao nhất và đạt mức 3,54 ± 0,02%, tiếp 

đến là các loài rong: S. oligocystum, với hàm lượng 3,23 ± 0,02%, S. swartzii, 

với hàm lượng 2,94 ± 0,01%, S. deticarpum, với hàm lượng: 2,04 ± 0,00% và S. 

mcclurei, với hàm lượng fucoidan là 1,34 ± 0,06%. 

2) Luận án xác định được các điều kiện tối ưu cho quá trình chiết fucoidan 

từ rong S. polycystum theo phương thức xay - chiết: chiết bằng dung dịch HCl 

2M ở pH 3,4, nhiệt độ 77
0
C, trong thời gian 48 phút và hiệu suất chiết đạt 

84,17%. 

3) Luận án xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình phân cắt 

fucoidan tự nhiên từ rong S. polycystum tạo thành F-KLPTT, có khối lượng 

phân tử từ 10 ÷ 100kDa và có hoạt tính sinh học làm giảm lipid máu: phân cắt 

bằng hỗn hợp H2O2/axit ascorbic với nồng độ tối ưu là 37,5/37,5 (mmol/mmol, ở 

nhiệt độ 68
0
, thời gian cắt mạch 96 phút và hiệu suất cắt mạch đạt 85,18%. 
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4) Luận án đã đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của sản 

phẩm F-KLPTT từ rong S. polycystum cho thấy ở liều dùng F-KLPTT 2580 

mg/kg/ngày và sử dụng liên tục trong 7 ngày thì sản phẩm fucoidan khối lượng 

phân tử thấp không gây độc với chuột thí nghiệm, ở liều dùng 1.400mg/kg khối 

lượng/ngày trong thời gian 90 ngày không gây bất cứ một ảnh hưởng nào tới 

trạng thái sinh lý của chuột lang thí nghiệm. 

5) Kết quả đánh giá hoạt tính làm giảm lipid máu của fucoidan khối lượng 

phân tử thấp từ 05 loài rong mơ (S. polycystum, S. oligocystum, S. mcclurei, S. 

denticarpum, S. swartzii) cho thấy fucoidan khối lượng phân tử thấp 10 ÷ 

100kDa từ 03 loài S. polycystum, S. oligocystum, S. mcclurei có hoạt tính sinh 

học làm giảm lipid máu của chuột lang sau 28 ngày nuôi thử nghiệm. 

6) Luận án đã xác định cấu trúc của fucoidan khối lượng phân tử thấp từ 

rong mơ S. polycystum sinh trưởng ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa và nhận thấy 

cấu trúc một mảnh đại diện của phân đoạn là: fuc-uro-hexSO3H-hex. 

7) Luận án đã đề xuất quy trình sản xuất sản phẩm fucoidan khối lượng 

phân tử thấp từ rong mơ S. polycystum Nha Trang và sản phẩm fucoidan khối 

lượng phân tử thấp sản xuất theo quy trình đề xuất đạt tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm về kim loại nặng và vi sinh vật, với có chi phí nguyên vật liệu là 

12.803.000 đồng/1kg sản phẩm. 

      CÁN BỘ HƢỚNG DẪN                              NGHIÊN CỨU SINH  

 

 

 

 

     PGS. TS. Vũ Ngọc Bội    TS. Nguyễn Duy Nhứt              Lê Xuân Sơn 
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MỞ ĐẦU 

Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km, nằm trong vùng nhiệt đới, nên có 

điều kiện tự nhiên thuận lợi cho rong biển phát triển. Theo thống kê chƣa đầy 

đủ, Việt Nam có khoảng 794 loài rong biển, phân bố ở vùng biển phía Bắc 

310 loài, miền Nam 484 loài và 156 loài tìm thấy ở cả hai miền [1]. Chỉ tính 

riêng rong mơ Sargassum thuộc ngành Phaeophyta, lớp Phaeophyceae, bộ 

Fucales, họ Sargassaceae, chi Sargassum, theo công bố của Nguyễn Hữu 

Dinh (1998), Việt Nam có hơn 70 loài với sản lƣợng ƣớc tính khoảng 12.500 

tấn khô/năm [8].  

Rong mơ có chứa nhiều hợp chất sinh học có giá trị dƣợc dụng cao. 

Trong số đó, fucoidan là polysaccharid có nhiều hoạt tính sinh học có giá trị 

nhƣ hoạt tính chống đông máu [41], [148], khả năng kháng khuẩn [52], kháng 

vi rút [65], chống ung thƣ [26], [76], [58], khả năng chống oxy hóa [88], [159] 

kháng viêm [67], miễn dịch [162], làm giảm lipid máu [82],.... Mặc dù 

fucoidan có nhiều hoạt tính sinh học và có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong 

nhiều lĩnh vực nhƣng hiện nay fucoidan vẫn chƣa đƣợc phát triển thƣơng mại 

ở quy mô lớn do hàm lƣợng và hoạt tính của fucoidan phụ thuộc vào loài rong, 

vị trí địa lý, mùa thu hoạch, phƣơng thức khai thác,… và đặc biệt là phụ thuộc 

vào khối lƣợng phân tử và công nghệ sản xuất fucoidan. 

Những nghiên cứu mới hiện nay cho thấy từ fucoidan tự nhiên ngƣời ta 

có thể phân cắt thành fucoidan khối lƣợng phân tử thấp. Quá trình phân cắt 

fucoidan thành fucoidan khối lƣợng phân tử thấp có thể đƣợc thực hiện bằng 

một số phƣơng pháp nhƣ phƣơng pháp enzyme sử dụng enzyme fucoidanase 

và phƣơng pháp hóa học sử dụng axit hoặc sử dụng H2O2 hay sử dụng H2O2 

kết hợp với các tác nhân khác. Trong đó, phƣơng pháp phân cắt fucoidan bằng 

phƣơng pháp hóa học sử dụng tác nhân H2O2 kết hợp với các tác nhân khác tỏ 

ra có nhiều ƣu điểm nhƣ không ảnh hƣởng đến cấu trúc tự nhiên của fucoidan 

và quan trọng hơn không làm tách nhóm sulphate nên không ảnh hƣởng đến 

hoạt tính sinh học của fucoidan khối lƣợng phân tử thấp tạo thành. Sở dĩ các 
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